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BÀI 13. THỰC HÀNH: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
Tin học Lớp 6
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, thay thế của phần mềm soạn thảo văn bản.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học về soạn thảo văn bản để giải quyết yêu cầu trong bài tập mới.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếp trong các hoạt động nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
2.2. Năng lực Tin học:
· Sử dụng công cụ công nghệ thông tin để hoàn thiện sản phẩm số: sử dụng được công cụ tìm kiếm, thay thế của phần mềm soạn thảo văn bản để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ học tập.
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. 
2.3. Các năng lực khác:
· Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ: thể hiện thông qua nội dung và hình thức các bài viết cảm nghĩ của HS cho cuốn sổ lưu niệm.
3. Về phẩm chất: 
· Rèn luyện phẩm chất nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, sự khác biệt về văn hóa, từ ngữ giữa các vùng miền.
· Rèn luyện và phát triển phẩm chất chăm chỉ: cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.


II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính,…
2. Học sinh: SGK, vở ghi, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (5p)
a) Mục tiêu:
- Thực hiện được các thao tác chỉnh sửa, tìm kiếm và thay thế phần văn bản.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa lệnh Find và Find and Replace, giữa Replace và Replace All.
b) Nội dung: 
- Từ công thức làm kem sữa chua dưa hấu đổi thành công thức làm kem sữa chua xoài.
c) Sản phẩm:
· HS nêu được nhiệm vụ của hoạt động Khởi động.
· HS suy nghĩ giải pháp thực hiện nhiệm vụ.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu văn bản sau:
        Người ta đi cáy lấy công
Tôi nay đi cáy còn trong nhiều bề
       Trong trời, trong đất, trong mây
Trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm.
- GV hỏi HS trong văn bản trên có lỗi chính tả không? 
- Để sửa lại các lỗi đó ta có thể sử dụng công cụ nào trong phần mềm soạn thảo văn bản?
- GV gọi HS lên thực hành chỉnh sửa lại các lỗi chính tả tìm được.

* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi và thực hành các thao tác trên máy tính.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS phát biểu cách làm, nêu các bước tìm kiếm và thay thế. 
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá câu trả lời của học sinh và chốt kiến thức.
	




1. Văn bản trên còn lỗi chính tả. Ta có thể sử dụng công cụ “tìm kiếm” và “thay thế” có trong phần mềm soạn thảo văn bản là: Find and Replace để chỉnh sửa.

2. Thực hành tìm kiếm từ “cáy” và thay thế bằng từ “cấy”, tìm kiếm từ “trong” và thay thế bằng từ “trông” rồi sau đó lưu lại tệp.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25p)
a) Mục tiêu:
· HS hiểu được: Tại sao phải tìm kiếm và thay thế văn bản.
· HS biết tác dụng của công cụ tìm kiếm và thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.
· HS sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.
b) Nội dung: HS thực hiện từng bước theo hướng dẫn trong SGK (tr59)
· HS soạn thảo nội dung công thức làm kem sữa chua dưa hấu và định dạng văn bản để đạt được kết quả như Hình 5.22 
· Thực hành thao tác tìm kiếm để tìm được cụm từ “sữa chua” trong tệp văn bản vừa soạn thảo.
· Thực hành thao tác thay thế cụm từ “dưa hấu” bằng từ “xoài”
c) Sản phẩm:
· Mỗi HS (hoặc 2 HS/ 1 máy) có tệp văn bản kemsuachua-duahau.docx được định dạng như Hình 5.22.
· HS thực hiện được việc tìm kiếm và thay thế, thể hiện trên tệp văn bản của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV khởi động phần mềm Microsoft Word và gọi HS phát biểu được tác dụng của công cụ tìm kiếm và thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.
- Yêu cầu HS thực hành trên máy tính soạn thảo văn bản có nội dung công thức làm kem sữa chua dưa hấu.
   + Định dạng văn bản như Hình 5.22 (SGK-p58).
   + Thao tác tìm kiếm và thay thế từ “dưa hấu” thành từ “xoài”.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hành trên máy tính theo yêu cầu của đề bài.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS thao tác trên máy chiếu cho lớp nhận xét chung và cho các nhóm nhận xét, đánh giá chéo bài thực hành của nhau. 
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh và chốt kiến thức.
- Khen thưởng những nhóm làm bài tốt và động viên các nhóm còn chậm.
	
1. Thao tác tìm kiếm được thực hiện theo ba bước:
- Nháy chuột vào thẻ Home.
- Trong nhóm lệnh Editing, chọn Find
- Gõ từ, cụm từ cần ìm rồi nhấn phím Enter.
2. Trong văn bản, thay thế cụm từ “dưa hấu” bằng từ “xoài” thực hiện theo bốn bước sau:
- Trong nhóm lệnh Editing chọn Replace
- Gõ từ, cụm từ cần tìm
- Gõ từ, cụm từ thay thế.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (7p)
a) Mục tiêu: 
· Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện yêu cầu của bài: tìm kiếm và xem lần lượt các kết quả tìm được.
b) Nội dung: 
Bài 1 (SGK-p.60): Tệp các văn bản chứa các bài viết cảm nghĩ của An về trường, lớp, thầy cô và các bạn gồm nhiều trang. An muốn xem lại nội dung bài viết về nhóm bạn thân lớp 6A, nhưng không nhớ rõ ở trang nào. Vì vậy, An thực hiện thao tác tìm kiếm cụm từ “nhóm bạn thân” trong tệp văn bản. An phải thực hiện thao tác gì để xem lần lượt các kết quả tìm thấy?
Bài 2 (SGK-p60): Em hãy sắp xếp lại các bước sau đây theo thứ tự đúng để thực hiện thao tác thay thế một từ hoặc cụm từ trong phần mềm soạn thảo văn bản.
a) Gõ từ, cụm từ cần thay thế.
b) Nháy chuột vào thẻ Home.
c) Trong nhóm lệnh Editting, chọn Replace.
d) Gõ từ, cụm từ cần tìm.
e) Nháy chuột vào nút Replace để thay thế lần lượt từng từ hoặc cụm từ.
c) Sản phẩm:
· HS phát biểu được thao tác sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm cụm từ “nhóm bạn thân”, thao tác để xem lần lượt các kết quả tìm thấy trong cửa sổ Navigation mới xuất hiện, nhấn chuột vào từng Liên kết đến các cụm từ tìm thấy trong văn bản.
· HS thực hành trên máy tính tìm kiếm từ “xoài” trong văn bản đã soạn thảo ở hoạt động 2.
· HS sắp xếp được đúng các bước sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế: b  c  d  a  e.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu nội dung yêu cầu của 2 bài tập phần Luyện tập (SGK/60).
- Bài 1 (SGK-p60): 
    + GV gọi HS trả lời câu hỏi: An cần phải thực hiện thao tác gì đề xem lần lượt các kết quả tìm thấy ?
      + GV cho HS thực hành trên máy tính tìm kiếm từ “xoài” trong văn bản đã thực hiện ở hoạt động 2.

- Bài 2 (SGK-p60): 
    + GV gọi HS sắp xếp lại đúng với các bước thao tác thay thế một từ hoặc cụm từ.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 
- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành trên máy tính.

* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi nhóm HS trả lời và trình bày các bước thực hành của nhóm mình qua máy chiếu cho cả lớp quan sát, nhận xét chung.
- Cho các nhóm nhận xét chéo bài của nhau.
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh và chốt kiến thức.
- Khen thưởng những nhóm làm bài tốt và động viên các nhóm còn chậm.
	

Bài 1:
- Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm cụm từ “nhóm bạn thân”.
- Thao tác để xem lần lượt các kết quả tìm thấy: trong cửa sổ Navigation mới xuất hiện, nhấn chuột vào từng liên kết đến các cụm từ tìm thấy trong văn bản.
Bài 2: Các bước sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế: 
b  c  d  a  e


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5p)
a) Mục tiêu:
· Phát triển năng lực giải quyết vấn đề: rà soát lại các tệp văn bản, nhận định được các lỗi chính tả trong các văn bản có thể có, các chữ viết tắt đã dùng, sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế để tinh chỉnh các tệp văn bản. 
b) Nội dung: Sử dụng chức năng Tìm kiếm và Thay thế để chỉnh sửa các lỗi chính tả, thay thế các từ viết tắt,… để các tệp văn bản hoàn chỉnh hơn.
c) Sản phẩm:
· Phát triển năng lực giải quyết vấn đề: rà soát lại các tệp văn bản, nhận định được các lỗi chính tả trong các văn bản có thể có, các chữ viết tắt đã dùng, sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế để tinh chỉnh các tệp văn bản. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu nội dung yêu cầu của bài 13.10 (SBT-p.52): Sau khi đọc lại, bạn An nhận thấy không nên thay thế tất cả các từ “đặc sản” trong văn bản thành từ “món ngon”, mà chỉ thay một số từ.
- Gọi HS nêu cách làm và từng nhóm làm bài vào máy tính.
[image: ]
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS nêu cách làm và thực hành làm bài 13.10 (SBT-p52) vào máy tính.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 1 vài nhóm HS trình bày các bước thực hành của nhóm mình qua máy chiếu cho cả lớp quan sát, nhận xét chung.
- Cho các nhóm nhận xét, đánh giá chéo bài của nhau.
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung bài làm của HS và chốt kiến thức.
- Khen thưởng những nhóm làm bài tốt và động viên các nhóm còn chậm.
	Các bước làm:
- Nháy chuột chọn thẻ Home
- Trong nhóm lệnh Editing chọn Find
- Trong cửa sổ Navigation gõ từ “đặc sản” rồi nhấn phím enter, khi đó các từ tìm thấy được đánh dấu.
- Với mỗi từ tìm thấy, từ nào cần thay thì xóa từ đó và gõ từ “món ngon” thay vào vị trí của từ vừa xóa.



Hướng dẫn về nhà: (3p) 
GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xem lại các bước thực hiện thao tác tìm kiếm và thay thế.
- Hoàn thành bài tập 13.4 (SBT- p.51).
- Đọc trước nội dung bài 14.
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